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ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc ngoại ngữ tương đương kết hợp kết quả học tập bậc THPT 

để xét tuyển vào ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….….............................. 2. Giới tính: .................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./........... 4. Số CMND/CCCD:  ........................................................... 

5. Nơi sinh (ghi tỉnh/thành phố): .................................................... 6. Dân tộc:  .......................................... 

7. Hộ khẩu trường trú:................................................................................................................................... 

8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương:             

Năm lớp 10: ..............................................................Năm lớp 11: ................................................................                   

Năm lớp 12: .................................................................   

Năm tốt nghiệp THPT:...........................................Số báo danh thi THPT:.................................................. 

B. KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ IELTS, TOEFL iBT HOẶC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG 

9. Loại chứng chỉ: ...........................10. Kết quả thi:...............................11. Ngày thi:...................................... 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

12. Kết quả học tập bậc THPT Môn 1 (Toán hoặc Ngữ văn): Tên môn:........................................................ 

Điểm TBC  của 6 học kỳ (Cộng tổng điểm TBC của môn trong 6 học kì rồi chia cho 6): ................. 

Điểm TBC của từng học kỳ:    HK1..........HK2..........HK3..........HK4..........HK5..........HK6.......... 

13. Kết quả học tập bậc THPT Môn 2 (1 môn trong tổ hợp trừ môn ngoại ngữ): Tên môn..................... 

Điểm TBC của 6 học kỳ (Cộng tổng điểm TBC của môn trong 6 học kì rồi chia cho 6):................. 

Điểm TBC của từng học kỳ:    HK1..........HK2..........HK3..........HK4..........HK5..........HK6.......... 

* Nếu bạn đăng ký xét tổ hợp có môn Khoa học xã hội điền thông tin xuống dưới đây (Điểm môn KHXH được 

tính bằng điểm TBC của 3 môn Sử, Địa, GDCD) 

Điểm TBC của 6 học kỳ ( Cộng tổng điểm TBC của môn KHXH trong 6 học kì rồi chia cho 6):............... 

Môn Lịch sử:       HK1..........HK2..........HK3..........HK4..........HK5..........HK6.......... 

Môn Địa lý:         HK1..........HK2..........HK3..........HK4..........HK5..........HK6.......... 

Môn GDCD:       HK1..........HK2..........HK3..........HK4..........HK5..........HK6.......... 

14. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển: 

Thứ tự ưu tiên Mã trường Mã ngành/CTĐT Tên ngành/CTĐT 

Nguyện vọng 1 QHK   

Nguyện vọng 2 QHK   

Nguyện vọng 3 QHK   

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

15. Họ và tên:…………………….......................................... 16. Điện thoại:………………......................  

17. Email:.................................................................................18. Địa chỉ:…………………………............ 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 

quy hiện hành của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của ĐHQGHN. Nếu có sai sót 

tôi xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

        

 ..............., ngày ..... tháng......năm 2023 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 (ký và ghi rõ họ tên) 



BỘ HỒ SƠ XÉT TUYỂN BAO GỒM: Thí sinh scan hoặc chụp ảnh các giấy tờ dưới đây và đính 

kèm vào link đăng ký theo hướng dẫn (Lưu ý để file định dạng PDF hoặc JPG. Yêu cầu ngăn ngắn, 

rõ nét) 

⬜ Phiếu ĐKXT 

⬜ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ IELTS còn thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày thi 

⬜ Bản sao học bạ THPT của thí sinh 

*Nếu trúng tuyển, thí sinh nộp bản gốc bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

và bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS) để XÁC 

NHẬN NHẬP HỌC theo hướng dẫn. 

 

LỆ PHÍ: Thí sinh chụp lại lệnh giao dịch chuyển khoản hoặc biên lai. Sau đó đính kèm lên link 

đăng ký theo hướng dấn 

Số tiền: 130.000đ/hồ sơ (bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí phỏng vấn) 

- Lệ phí hồ sơ: 30.000đ/1 hồ sơ 

- Lệ phí phỏng vấn: 100.000đ/1 hồ sơ  

Tên chủ tài khoản: KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Số Tài khoản: 21510001382779 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Cầu Giấy. 

Nội dung: QHK2023 - Họ và tên - CCCD. VD: QHK2023 Nguyễn Văn A 015011000321 


